
Môn: Tiếng Việt

Giáo viên: Lương Thị Bích 
Ngọc





Chạy nhảyĐảm đang

Kiên nhẫn Dịu dàng

Từ nào dưới đây không phải là 
từ chỉ đặc điểm?
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Câu khiến

Câu kể

Câu cảm

Câu hỏi

Câu: “Hãy dừng lại khi đèn giao thông 
chuyển sang màu đỏ! ” thuộc kiểu câu 

nào?
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MÔN TOÁN - LỚP 4
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A
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Mở rộng vốn từ về người thân 

YÊU CẦU CẦN ĐẠT 

1

2

3
Đặt câu với từ thuộc chủ đề người thân 

và sử dụng dấu hai chấm khi viết câu

Nhận biết tác dụng của dấu hai chấm 

(báo hiệu phần giải thích)











ĐƯỜNG 
HẦM



Thử thách 1: Gạch chân dưới các từ chỉ người 
thân trong đoạn văn dưới đây:

Bà nội của tôi là bà ngoại em Đốm. Hai
chị em tôi đều rất quý bà vì cả hai đều được
bà chăm sóc từ khi mới sinh. Không phải chỉ
đối với tôi và Đốm, mà sau này, em My, em
Chấm ra đời, bà đều nâng niu bế ẵm từ lúc
lọt lòng.



Bà nội của tôi là bà ngoại em Đốm.
Hai chị em tôi đều rất quý bà vì cả hai
đều được bà chăm sóc từ khi mới sinh.
Không phải chỉ đối với tôi và Đốm, mà
sau này, em My, em Chấm ra đời, bà đều
nâng niu bế ẵm từ lúc lọt lòng.



Hai chị em tôi đều rất quý bà vì cả hai
đều được bà chăm sóc từ khi mới sinh.
Không phải chỉ đối với tôi và Đốm, mà
sau này, em My, em Chấm ra đời, bà đều
nâng niu bế ẵm từ lúc lọt lòng.

Bà nội của tôi là bà ngoại em Đốm.



Từ ngữ chỉ người thân 
bên nội

Từ ngữ chỉ người thân 
bên ngoại

Bà nội, chị, 
em

Bà ngoại, 
chị, em





ĐƯỜNG 
HẦM

KHU 
RỪNG 
KÌ BÍ



Thử thách 2: Tìm thêm từ ngữ chỉ người 
thân bên nội và bên ngoại

Từ ngữ chỉ người thân 
bên nội

Từ ngữ chỉ người thân 
bên ngoại







Tìm các từ ngữ chỉ tình cảm, thái
độ của người thân đối với nhau







ĐƯỜNG 
HẦM

KHU 
RỪNG 
KÌ BÍ

ĐẦM LẦY 
CÁ SẤU



Thử thách 3: Dấu hai chấm trong câu sau dùng để 
làm gì? Em hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu 
trả lời đúng 

Cảnh vật xung quanh tôi đều thay đổi, vì chính
lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: hôm nay tôi đi học.

A. Để báo hiệu 
lời nói trực tiếp

C. Để báo hiệu 
phần liệt kê

B. Để báo hiệu 
phần giải thích



Dấu hai chấm dùng để báo
hiệu phần giải thích và báo hiệu
phần liệt kê





Thử thách 4: Hãy nối câu văn với tác dụng của 
dấu hai chấm:

a. Trong cái túi vải thô của bà có đủ thứ quà, 
mùa nào thức nấy: nhãn tháng Sáu, na tháng 
Bảy, roi mùa hạ, gương sen mùa thu.

b. Hoa giấy có một đặc điểm khác với nhiều loài 
hoa: hoa rụng mà vẫn còn tươi nguyên.

c. Chú sóc có bộ lông khá đẹp: lưng xám nhưng 
bụng và chóp đuôi lại đỏ rực.

Báo hiệu 
phần giải 

thích

Báo hiệu 
phần liệt kê





Thử thách 4: Hãy nối câu văn với tác dụng của 
dấu hai chấm:

a. Trong cái túi vải thô của bà có đủ thứ quà, 
mùa nào thức nấy: nhãn tháng Sáu, na tháng 
Bảy, roi mùa hạ, gương sen mùa thu.

b. Hoa giấy có một đặc điểm khác với nhiều loài 
hoa: hoa rụng mà vẫn còn tươi nguyên.

c. Chú sóc có bộ lông khá đẹp: lưng xám nhưng 
bụng và chóp đuôi lại đỏ rực.

Báo hiệu 
phần giải 

thích

Báo hiệu 
phần liệt kê
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3
Đặt câu với từ thuộc chủ đề người thân 

và sử dụng dấu hai chấm khi viết câu

Nhận biết tác dụng của dấu hai chấm 

(báo hiệu phần giải thích)






